
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở

Địa điểm kinh doanh (cách ghi 

địa chỉ trên Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược 

được cấp)

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận 

GPP

Ngày cấp 

GPP

1
Trần Thị  

Khuyên

825 /CCHN-

D-SYT-BP 21/9/2015

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Việt Phương

QL 13, tổ 1, ấp Thanh Hòa, xã 

Thanh Lương, thị xã Bình Long, 

tỉnh Bình Phước

645 13/11/2019 2397 12/5/2023

2
Phạm Văn 

Nghĩa

3766 

/CCHN-D-

SYT-LA

28/6/2019

Sở Y tế 

tỉnh Long 

An

Quầy thuốc 

Úc Châu

Tổ 12, ấp 7, xã An Phước, Long 

Thành, Đồng Nai
4171 9/1/2023 4182 9/1/2023

3 Tô Thị Cẩm

7956 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
12/06/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Y Dược

Số nhà 278, tổ 16, khu 5, ấp 8, xã 

An Phước, tỉnh Đồng Nai
9458 18/07/2025 10098 18/7/2025

4
Nguyễn Thị 

Thế Sương

5555 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
05/07/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Lộc An

Đường 769, tổ 1, ấp Bình lâm, xã 

Long Đức, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

8261 02/10/2023 8970 1/11/2023

5
Nguyễn Hoàng  

Oanh

2000/CCHN

-D-SYT-

HCM
22/2/2017

Sở Y Tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Hoàng Duy 

Oanh

SN 121, KDC 3 ấp 2 xã Gia 

Canh, Định Quán, Đồng Nai
7580 9/1/2023 7576 9/1/2023

Phường An Lộc

 Xã An Phước

Xã Bình An

Xã Định Quán

PHỤ LỤC 1
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Ghi chúSTT
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trách chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
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6
Lê Thị Thùy 

Linh

7356 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
28/02/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Thúy

Tổ 4, ấp Vĩnh An, xã La Ngà, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
7943 23/05/2023 7859 23/5/2023

7
Trần Phương  

Thảo

11707/CCH

N-D-SYT-

HCM 


02/02/2023

Sở Y Tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc 

Thảo Nguyên

Số 108 Hà Huy Giáp, tổ 26, khu 

Văn Hải, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

8923 03/10/2024 9582 3/10/2024

8
Nguyễn Cảnh  

Tuấn

467924/CC

HN-D-SYT-

NA 


11/06/2024

Sở Y tế 

tỉnh Nghệ 

An

Nhà thuốc 

Hoàng Hưng

08, tổ 14, ấp Phước Hòa, xã Long 

Phước, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

8937 14/10/2024 9596 14/10/2024

9
Trần Thị Ngọc 

Quỳnh

7050/HCM-

CCHND 11/8/2016

Sở Y Tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Lê Gia

Số 96 Đinh Bộ Lĩnh, ấp Hàng 

Gòn, xã Lộc An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

7607 9/1/2023 7560 9/1/2023

Phường Long Bình

Xã Long Phước

Phường Long Thành

Xã La Ngà
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10
Châu Ngọc  

Hiến

1479/ 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
12/03/2015

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Lão 

Cần Tế 5

323 Lê Duẫn, khu Phước Hải, thị 

trấn Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

7110 16/08/2022 / /

11
Nguyễn Thị 

Tuyết  Vy

6910/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
14/11/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Tuyết Vy

Tổ 1, ấp Hàng Gòn, xã Lộc An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
7974 07/06/2023 7898 7/6/2023

12
Võ Thị Hồng  

Duyên

6289 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
30/05/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Thanh Bình

Số 108 Hà Huy Giáp, tổ 26, khu 

Văn Hải, thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

8640 25/04/2024 9317 25/4/2024

13
Phạm Hồng 

Thanh  Nhàn

6475 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
18/07/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Kim Phát

702 Tổ 1, ấp 2, xã Long An, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
7788 05/04/2023 7731 5/4/2023

14 Cao Mỹ Linh

2063 

/CCHN-D-

SYT-HCM

29/12/2017

Sở Y Tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc 

Linh Linh

Ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
3231 23/3/2018 3273 1/2/2018

Hết hạn 

GPP năm 

2021

Phường Nhơn Trạch
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15
Trần Thị Thảo  

Anh

6854/ 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI
01/11/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Minh Trang

14 Đào Thị phấn, ấp Đất Mới, xã 

Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai

8133 01/08/2023 8834 1/8/2023

Đổi địa 

điểm 

kinh 

doanh

16 Đặng Thị Trang

4220 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
20/07/2020

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Trang Bá

B12, ấp 1, xã Long Thọ, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
4669 19/10/2020 5901

19/10

/2020

17
Bùi Thị Thu 

Thủy

1317 /BP-

CCHND
12/7/2017

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Thu Vân

TTTM Phước Bình, Khu phố 6, 

phường Long Phước, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình Phước

51 19/8/2020 2884 10/7/2023

18
Nguyễn Trường  

 Vinh

1796/CCHN

-D-SYT-

BRVT 

20/05/2019

Sở Y tế 

tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu

Quầy thuốc 

Ngọc Châu

Tổ 11, ấp 1B, xã Phước Thái, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
4525 4/9/2020 4490 31/8/2026

19
Nguyễn Thị 

Tuyết

5666 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
29/11/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Tuyết 

Nguyễn

Tổ 8, ấp Long Phú, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

6516 07/01/2022 6575 10/1/2025

Phường Phước Bình

Xã Phước Thái

Phường Tam Phước

Xã Phước An
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20
Cao Thị Thu  

Hiền

169/ 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
24/05/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Thu Thảo

37 tổ 5,  KP Long Khánh, phường 

Tam Phước, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

7743 20/03/2023 7688 20/3/2023

21
Nguyễn Minh  

Diệu

5177 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
05/04/2021

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Hải Cường 2

179/26, tổ 45, khu phố 9, phường 

Tân Phong, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

9105 16/01/2025 9759 16/1/2025

22
Huỳnh Thị Kim  

 Loan

4176/BD-

CCHND 
31/10/2016

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương

Cơ sở 

chuyên bán 

lẻ thuốc 

dược liệu, 

thuốc cổ 

truyền Tâm 

Loan

4D, Nguyễn Đình Chiểu, KP 3, 

phường Bửu Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8711 31/05/2024

23
Nguyễn Thị 

Linh Nguyễn

5852 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
17/01/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Nguyễn 

Pharmacy

285A Nguyễn Ái Quốc, KP2, 

phường Quang Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

8315 16/11/2023 9036 16/11/2023

24
Nguyễn Thị  

Thúy

7185 

/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
09/01/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Nhà thuốc 

Phương Thúy

Thửa đất số 897/46, Đường vành 

đai KCN C, Tổ 5, ấp 1, xã Sông 

Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

8490 12/1/2024 9172 12/1/2024

Phường Trảng Bom

Phường Tân Triều

Phường Trấn Biên
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25
Trần Ngọc 

Trăm

379 /ĐNAI-

CCHND
6/12/2013

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc
326A, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
439 4/12/2017 791 16/11/2023

26
Đặng Thúy 

Hiền

290/ĐNAI-

CCHND
31/10/2013

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Nhật Hiền

Tỉnh lộ 766, ấp Trung Hưng, xã 

Xuân Trường, Xuân Lộc, Đồng 

Nai

615 18/11/2022 1513 18/11/2022

Tổng cộng: 26 cơ sở

Phường Xuân Lộc

6 Ngưng hoạt động Đợt 06 năm 2026


		2026-05-14T15:39:58+0700


		2026-05-14T15:39:58+0700




